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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Số: 112/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  03  tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục và giao kế hoạch kinh phí

sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX kỳ họp thứ 4 về điều hành ngân sách cuối năm 2022; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 16/TTr-SKHCN ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục và giao kế hoạch kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (có Danh mục và kế hoạch kinh phí kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì:

· Triển khai, hướng dẫn, giám sát và đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo tiến độ, hiệu quả;
· Tổ chức tổng kết, đánh giá, nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định;
· Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả theo quy định của pháp luật;
· Đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nhân rộng kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;
· Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin của hồ sơ.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, XDCB, KTTH.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Ngô Tân Phượng


	Biểu 01 - KH 2023


DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ;

 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Tên đề tài, dự án
	Cơ quan

đề xuất,

đặt hàng
	Cơ quan, đơn vị thực hiện
	Mục tiêu và

nội dung chủ yếu
	Dự kiến

kết quả đạt được
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí 2023

	1
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
	Thành ủy Bắc Ninh
	Thành ủy Bắc Ninh 
	- Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

- Nghiên cứu, phân tích các yếu tố tác động đến năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
	15 tháng
	700

	2
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh
	Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh
	- Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý và đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng quản lý và đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	18  tháng
	700

	3
	Nghiên cứu và đề xuất chương trình giáo dục cộng đồng về di sản và ứng xử du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng; phân tích những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu trong công tác giáo dục cộng động về di sản và ứng xử du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất các nội dung, giải pháp và mô hình giáo dục cộng đồng  về di sản và ứng xử du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	- Cơ sở dữ liệu về thực trạng công tác giáo dục cộng động về di sản và ứng xử du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
- Giải pháp, bộ tài liệu hướng dẫn và mô hình thực nghiệm chương trình giáo dục cộng đồng về di sản và ứng xử du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	24 tháng
	800

	4
	Nghiên cứu các giá trị, ý nghĩa và đề xuất giải pháp nhằm phát huy, bảo tồn các di tích, địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.
	Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
	Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
	- Khảo sát, đánh giá thực trạng các di tích, địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các di tích, địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng các di tích, địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

- Các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các di tích, địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.
	24 tháng
	500

	5
	Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

	- Khảo sát, đánh giá thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
	12 tháng
	400

	6
	Nghiên cứu về liên kết vùng và phát huy lợi thế so sánh mới, chuyển vai trò của tỉnh Bắc Ninh từ cực tăng trưởng thành động lực tăng trưởng vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


	Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh
	Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 

	- Nghiên cứu, phân tích thực trạng khai thác lợi thế liên kết của tỉnh Bắc Ninh trong vùng Thủ đô; vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; xu hướng mới về liên kết vùng (các yếu tố hạ tầng, phát triển khu công nghiệp, đô thị, đào tạo nhân lực, …trong vùng); đánh giá, nhận diện các yếu tố lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh mới của tỉnh Bắc Ninh trong vùng; trong đó xác định các yếu tố nổi trội; yếu tố khác biệt; yếu tố và giá trị độc đáo tạo năng lực cạnh tranh trong vùng và cả nước.
- Đề xuất các phương hướng và giải pháp phát huy lợi thế so sánh, năng cao năng lực cạnh tranh chuyển vai trò của tỉnh Bắc Ninh từ  cực tăng trưởng thành động lực tăng trưởng vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
	- Cơ sở dữ liệu về thực trạng, các nhân tố ảnh hưởng đến khai thác lợi thế liên kết của tỉnh Bắc Ninh trong vùng Thủ đô; vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;
- Các phương hướng và giải pháp phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh chuyển vai trò của tỉnh Bắc Ninh từ  cực tăng trưởng thành động lực tăng trưởng vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
	12 tháng
	700


	7
	Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh mới
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2022.

- Đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh mới.
	- Cơ sở dữ liệu về thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2022;
- Các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh mới.
	12 tháng
	600

	8
	Nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
	- Khảo sát, đánh giá thực trạng tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh; 

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị các tài nguyên nhằm phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh.
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh; 

- Các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị các tài nguyên nhằm phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh.
	24 tháng
	500



	9
	Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Bắc Ninh trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Đánh giá thực trạng đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2021; phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, định lượng đóng góp TFP tỉnh Bắc Ninh trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Xây dựng các kịch bản về nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

- Phân tích các phương án và đề xuất giải pháp, xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Bắc Ninh trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 – 2021.

- Các kịch bản về nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2050; các phương án, giải pháp và xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp tỉnh Bắc Ninh trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	18 tháng
	800



	10
	Nghiên cứu tác động của xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đến mô hình phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu đến mô hình phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh;

- Đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh tác động của xu hướng  dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
	- Tài liệu, số liệu thực trạng tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu đến mô hình phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh;

- Các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh tác động của xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
	18 tháng
	700

	11
	Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

	- Đánh giá thực trạng hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2021.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.
	- Tài liệu về thực trạng hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2021.
- Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
	15 tháng
	390

	12
	Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ở tỉnh Bắc Ninh
	Hội Xã hội học Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ở tỉnh Bắc Ninh.
	- Tài liệu, số liệu thực trạng chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Các giải pháp tăng cường việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ở tỉnh Bắc Ninh.
	15 tháng
	600



	13
	Nghiên cứu ảnh hưởng của xu hướng tiêu dùng hiện đại tới đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Học viện ngân hàng
	Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và phân tích ảnh hưởng của xu hướng tiêu dùng hiện đại tới đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất các giải pháp nhằm định hướng tiêu dùng hiện đại và thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đổi mới mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

-  Xây dựng Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh nhằm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng của xu hướng tiêu dùng hiện đại tới đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Các giải pháp nhằm định hướng tiêu dùng hiện đại và thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đổi mới mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

- Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh nhằm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	24 tháng
	700

	14
	Các hoạt động hội thảo khoa học, thi tin học, điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn… các vấn đề về kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(Danh mục chi tiết tại Biểu 03 - KH 2023)
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đề xuất
	các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị
	Hỗ trợ các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện các cuộc hội thảo khoa học, thi tin học trẻ, điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn,… phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
	Phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, công tác quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
	Năm 2023
	1.778

	Tổng cộng
	
	
	
	9.868


	Biểu 02 - KH 2023


DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT, 

TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM  PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG NĂM 2023  
(Kèm theo Quyết định số  112/QĐ-UBND ngày  03 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Tên đề tài, dự án
	Cơ quan

đề xuất,

đặt hàng
	Cơ quan, đơn vị thực hiện
	Nội dung, chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm tạo ra
	Quy mô, địa chỉ áp dụng và thời gian thực hiện
	Kinh phí
	Dự kiến hiệu quả đạt được

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	SN KHCN 2023
	Nguồn khác
	

	I
	Lĩnh vực  Nông nghiệp
	
	
	
	
	19.700
	11.200
	8.500
	

	1
	Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp công nghệ nhằm chế biến, khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây chuối trên địa bàn huyện Gia Bình phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Bình
	Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Bình thực hiện


	- Đánh giá hiện trạng trồng, kỹ thuật chăm sóc chuối và các biện pháp xử lý phụ phẩm từ cây chuối trên địa bàn huyện Gia Bình.

- Xây dựng các quy trình chế biến (chế biến các phế phẩm còn lại sau sản xuất sợi thành giá thể/phân bón hữu cơ; chế biến bẹ chuối thành sợi chuối thô phục vụ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ).

- Xây dựng các quy trình sử dụng giá thể sản xuất từ phụ phẩm trồng/chế biến chuối cho cây trồng (hoa, cây cảnh, vườn ươm cây nông nghiệp, cây chuối, cây dược liệu, cây ăn quả, rau màu) trên địa bàn huyện.

- Xây dựng các mô hình chế biến và sử dụng các phụ phẩm từ cây chuối trên địa bàn huyện Gia Bình phục vụ nội tiêu và xuất khẩu (02 mô hình chế biến: chế biến các phế phẩm còn lại sau sản xuất sợi thành giá thể/phân bón hữu cơ công suất 2 tấn/mẻ và chế biến bẹ chuối thành sợi chuối thô công suất 3 tấn nguyên liệu chuối tươi/ca sản xuất tương đương; 01 mô hình  sử dụng giá thể).
	- Quy mô: 30 tấn giá thể/phân hữu cơ; 1.000 kg sợi chuối thành phẩm; 1 ha chuối, 1.000 m2 cây rau hoặc cây màu và 100 m2 hoa/cây cảnh có sử dụng phân hữu cơ chế biến từ phụ phẩm sau chế biến sợi chuối

- Địa chỉ: tại huyện Gia Bình;

- Thời gian thực hiện: 30 tháng
	4.000
	2.000
	2.000
	- Tài liệu về hiện trạng trồng, kỹ thuật chăm sóc chuối và các biện pháp xử lý phụ phẩm từ cây chuối trên địa bàn huyện Gia Bình.

-03 Mô hình và quy trình kỹ thuật công nghệ nhằm chế biến, khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây chuối trên địa bàn huyện Gia Bình phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

- Vốn SN KH&CN: 2.000trđ

- Vốn khác: 2.000trđ



	2
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sâu bệnh hại trên các cây trồng chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao ở tỉnh Bắc Ninh
	Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Điều tra, thu thập, xác định thành phần, đánh giá mức độ của sâu bệnh hại chính và sử dụng thuốc BVTV trên cây rau, củ, quả chủ lực ở tỉnh Bắc Ninh;

- Xây dựng quy trình và mô hình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây rau cải, cà rốt, cà chua, dưa chuột, dưa lưới và cam canh theo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
	-Quy mô: 
3ha trên địa bàn 04 huyện Lương Tài, Gia Bình, Tiên Du, Thuận Thành

-Thời gian thực hiện: 30 tháng 
	2.000
	1.000
	1.000
	- Bộ CSDL (mẫu (hình ảnh), đặc điểm sinh học và sinh thái…) của sâu bệnh hại chính trên cây rau cải, cà rốt, khoai tây, cà chua, dưa chuột, dưa lưới và cam canh.

- 06 quy trình và 06 mô hình (0,5 ha/mô hình) phòng trừ sâu bệnh hại trên rau cải, cà rốt, cà chua, cam canh, dưa chuột và dưa lưới  theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; dưa chuột và dưa lưới ứng dụng công nghệ cao.

- Vốn SN KH&CN: 1.000trđ

- Vốn khác: 1.000trđ

	3
	Nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm dược liệu Cordyceps militaris có năng suất và hàm lượng cordycepin cao dựa trên hệ thống gen giới tính MAT nhằm phát triển mô hình nuôi trồng và sản xuất một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Công ty Cổ phần Thương mại & Thiết bị Hoàng Linh
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng nấm C.militaris đơn gen giới tính MAT (MAT 1-1-1 hoặc MAT 1-2-1) tạo được quả thể với năng suất ổn định và hàm lượng hoạt chất cordycepin cao;

- Xây dựng mô hình sản xuất nấm dược liệu C.militaris chất lượng cao trên địa bàn tỉnh;

- Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng quả thể chủng nấm Đông trùng hạ thảo C.militaris mang gen giới tính đơn; Quy trình sản xuất trà túi lọc Đông trùng hạ thảo C.militaris.
	- Địa chỉ áp dụng: Công ty Cổ phần Thương mại & Thiết bị Hoàng Linh

- Thời gian thực hiện: 24 tháng
	2.000
	1.000
	1.000
	- Tuyển chọn 1-2 chủng nấm C.militaris đơn gen giới tính MAT (MAT 1-1-1 hoặc MAT 1-2-1) tạo được quả thể với năng suất ổn định và hàm lượng hoạt chất cordycepin cao;

- Mô hình sản xuất nấm dược liệu C.militaris chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; quy trình công nghệ nuôi trồng quả thể chủng nấm Đông trùng hạ thảo C.militaris mang gen giới tính đơn; Quy trình sản xuất trà túi lọc Đông trùng hạ thảo C.militaris.

- Vốn SN KH&CN: 1.000trđ

- Vốn khác: 1.000trđ

	4
	Thử nghiệm phác đồ phòng, xử lý bệnh KHV (Koi Herpesvirus Disease) trên cá Chép nuôi lồng, ao đất tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh
	Giao Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh thực hiện
	-Đánh giá tình hình bệnh KHV (Koi Herpesvirus Disease) trên cá Chép nuôi lồng, ao đất tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

- Xây dựng phác đồ phòng, xử lý bệnh KHV (Koi Herpesvirus Disease) trên cá Chép nuôi lồng, ao đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	- Quy mô: 03 lồng nuôi trên địa bàn huyện Quế Võ; 03 ao đất (1.000m2/ao) trên địa bàn huyện Lương Tài

- Thời gian thực hiện: 20 tháng 
	1.700
	700
	1.000
	- Kết quả lưu hành bệnh và 02 phác đồ phòng, xử lý bệnh KHV (Koi Herpesvirus Disease) trên cá Chép nuôi lồng, ao đất tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Mô hình áp dụng phác đồ phòng, xử lý bệnh KHV trong sản xuất cá Chép nuôi lồng (03 lồng), ao đất  (03 ao đất) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tỷ lệ sống đạt 90 -  95%, trọng lượng cá thu hoạch trên 2,5kg/con/13 tháng nuôi.

- Vốn SN KH&CN: 700trđ

- Vốn khác: 1.000trđ

	5
	Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nâng cao chất lượng đất cho vùng sản xuất cà rốt tập trung tạo sản phẩm nông sản chất lượng cao hướng tới xuất khẩu
	Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá bổ sung hiện trạng chất lượng đất (độ phì sinh học, mật độ vi sinh vật…) tại các vùng sản xuất cà rốt tập trung trên địa bàn tỉnh; 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và mô hình ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nâng cao chất lượng đất cho vùng sản xuất cà rốt tập trung tạo sản phẩm nông sản chất lượng cao hướng tới xuất khẩu, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh.
	-  Quy mô, địa chỉ áp dụng: Huyện Gia Bình và Lương Tài; quy mô: 06 ha

- Thời gian thực hiện: 30 tháng
	5.000
	4.000
	1.000
	- Bộ cơ sở dữ liệu (tài liệu, số liệu,) về chất lượng đất tại các vùng sản xuất cà rốt tập trung trên địa bàn tỉnh (độ phì sinh học, mật độ vi sinh vật);

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và mô hình ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nâng cao chất lượng đất cho vùng sản xuất cà rốt tập trung tạo sản phẩm nông sản chất lượng cao hướng tới xuất khẩu, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh.

- Vốn SN KH&CN: 4.000trđ

- Vốn khác: 1.000trđ

	6
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 trong canh tác cây Tỏi An Thịnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập, lưu  trữ, phân tích, dự báo, tính toán tối ưu lượng nước tưới, phân bón và ra quyết định điều khiển tự động tưới nước, quản lý sâu bệnh phục vụ canh tác cho cây Tỏi An Thịnh;

- Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong canh tác cây Tỏi An Thịnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	-  Quy mô, địa chỉ áp dụng: Lương Tài; quy mô: 01 ha

- Thời gian thực hiện: 27 tháng
	3.000
	1.000
	2.000
	- Hệ thống hỗ trợ thu thập, lưu  trữ, phân tích, dự báo, tính toán tối ưu lượng nước tưới, phân bón và ra quyết định điều khiển tự động tưới nước, quản lý sâu bệnh phục vụ canh tác cho cây Tỏi An Thịnh;

- Mô hình thử nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong canh tác cây Tỏi An Thịnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Vốn SN KH&CN: 1.000trđ

- Vốn khác: 2.000trđ

	7
	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển sản xuất cây giống rau chất lượng cao quy mô công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	Viện Nghiên cứu rau quả
	Giao Viện Nghiên cứu rau quả thực hiện
	- Đánh giá thực trạng sản xuất cây giống rau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Xây dựng mô hình và hoàn thiện quy trình sản xuất cây con giống rau trên khay bầu giá thể quy mô công nghiệp (cà chua, ớt cay, cải bắp, su hào, súp lơ…) thích hợp với điều kiện địa phương.

- Lựa chọn giống, hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình sản xuất cây giống cà chua ghép trên gốc ghép mới phù hợp điều kiện tỉnh Bắc Ninh.


	Quy mô:

- 700.000 cây giống rau trên khay bầu giá thể;

- 300.000 cây giống cà chua ghép trên gốc ghép mới tại  huyện Tiên Du và TP Từ Sơn 

- Thời gian thực hiện: 30 tháng
	2.000
	 1.500
	500
	- Hoàn thiện và làm chủ được các quy trình công nghệ: sản xuất cây giống rau trên khay bầu giá thể theo quy mô công nghiệp; sản xuất cây giống cà chua ghép trên gốc ghép mới phù hợp điều kiện tỉnh Bắc Ninh.

-  Các mô hình:

+  Sản xuất cây giống rau (cà chua, ớt cay, cải bắp, su hào, súp lơ) trên khay bầu giá thể theo quy mô công nghiệp: 700.000 cây; tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn >90%;

+ Sản xuất cây giống cà chua ghép trên gốc ghép mới: 300.000 cây; tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn >80%;

- Vốn SN KH&CN: 1.500trđ

- Vốn khác: 500trđ

	II
	Công nghiệp -TTCN , Giao thông,  Xây dựng, CNTT.
	
	
	
	
	11.950
	11.000
	950
	

	1
	Nghiên cứu giải pháp quản trị tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Khảo sát, đánh giá và xây dựng CSDL về hệ thống tài sản trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh.

- Xây dựng hệ thống các giải pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh; xây dựng bộ công cụ và mô hình quản trị tài sản trí tuệ tại 10 tổ chức trên địa bàn tỉnh (gồm doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, các tổ chức và doanh nghiệp khoa học công nghệ,…)
	- Quy mô: 

Dự kiến thí điểm tại 10 tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Thời gian thực hiện: 30 tháng
	2.000
	2.000
	0
	- Bộ cơ sở dữ liệu về hệ thống tài sản trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh.

- Hệ thống các giải pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh

- Bộ công cụ (quy chế, phần mềm quản lý tài sản trí tuệ…) và mô hình quản trị tài sản trí tuệ tại 10 tổ chức trên địa bàn tỉnh (gồm doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, các tổ chức và doanh nghiệp khoa học công nghệ,…)

	2
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ống nhòm kỹ thuật số đa năng quan sát ngày đêm có tích hợp la bàn điện tử sử dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, chỉ huy trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh
	Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ống nhòm quan sát ngày đêm cầm tay sử dụng ống nhòm quang học ban ngày và camera ảnh nhiệt không làm lạnh (sử dụng ban đêm) có tích hợp đo xa laser và la bàn điện tử ứng dụng cho Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.


	-  Quy mô, địa chỉ áp dụng: Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh 

- Thời gian thực hiện: 24 tháng
	2.450
	2.000
	450
	- 01 ống nhòm (Kênh ngày hai mắt; Dải phổ thuộc dải nhìn thấy; Độ phóng đại 5 lần; Trường nhìn 6 độ; Kênh ảnh nhiệt: Cự ly phát hiện/ Cự ly nhận dạng 3000m/1200m; Đầu thu ảnh nhiệt không làm lạnh; Độ phân giải đầu thu 640x480; Kích thước điểm ảnh 17µm; Tần số mành quét 30Hz; Độ nhạy nhiệt NETD ≤50mK; Dải phổ hoạt động 8-12 µm; Trường nhìn 6.2x4.6 ±10%; Loại Laser bán dẫn; Bước sóng 1550nm; Cự ly đo xa đến 3000m; tích hợp la bàn điện tử) và các trang bị đồng bộ kèm theo.

- Vốn SN KH&CN: 2.000trđ

- Vốn khác: 450trđ

	3
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số 3D trong xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu bảo tồn di sản văn hóa số gắn với khai thác quảng bá du lịch tỉnh Bắc Ninh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
	Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thực hiện
	- Đánh giá thực trạng công tác quản lý và CSDL về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Xây dựng phần mềm 3D quản lý cơ sở dữ liệu bảo tồn di sản văn hóa số tỉnh Bắc Ninh.
	- Thời gian thực hiện: 18 tháng
	4.500
	4.500
	0
	- Tài liệu, số liệu thực trạng công tác quản lý và CSDL về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Phần mềm 3D quản lý cơ sở dữ liệu bảo tồn di sản văn hóa số gắn với khai thác quảng bá du lịch tỉnh Bắc Ninh.

	4
	Phát triển mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và gián tiếp bằng việc số hóa hướng dẫn kỹ năng nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ kỹ thuật viên tỉnh Bắc Ninh
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
	Giao Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thực hiện
	- Nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng các mô hình đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình đào tạo kết hợp giữa phương pháp trực tiếp và gián tiếp thông qua hệ thống đào tạo LMS (Learning Management System) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật viên tỉnh Bắc Ninh


	- Địa chỉ áp dụng: Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

- Thời gian thực hiện: 18 tháng
	500
	500
	0
	- Bộ CSDL về thực trạng các mô hình đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- 06 bài giảng tích hợp, cấu trúc Mô đun hướng dẫn kỹ năng nghề trên hệ thống đào tạo số LMS (Learning Management System).

- Mô hình đào tạo mới  và các giải pháp nâng cao chất lượng tay nghề kỹ thuật viên hiện nay.

	5
	Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ” tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc
	Hội sản xuất kinh doanh gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện
	- Nghiên cứu tạo lập quyền SHTT của thương hiệu gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc; xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường, kết nối thương mại đến các thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc cho chủ sở hữu NHTT đối với sản phẩm mang NHTT “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ”;
- Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng NHTT; bộ nhận diện thương hiệu và công cụ quảng bá sản phẩm mang NHTT “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ”; xây dựng mô hình thí điểm tại Trung Quốc, Hàn Quốc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm mang NHTT “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ”
	Thời gian thực hiện: 24 tháng
	2.500
	2.000
	500
	- Báo cáo đánh giá thị trường và chiến lược phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường cho chủ sở hữu NHTT sản phẩm “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng kỵ” tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.

- Văn bằng bảo hộ NHTT “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ” được cơ quan SHTT Trung Quốc và Hàn Quốc cấp.
- Bộ nhận diện thương hiệu, các quy trình, quy chế, văn bản quản lý và công cụ quảng bá sản phẩm mang NHTT “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ” tại Trung Quốc và tại Hàn Quốc.

- 02 Cơ sở kinh doanh thương mại “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ” được thành lập (01 cở sở tại Trung Quốc, 01 cở sở tại Hàn Quốc)
- Vốn SN KH&CN: 2.000trđ.

- Vốn khác: 500trđ.

	III
	Lĩnh vực Môi trường,   Y tế…
	
	
	
	
	700
	700
	0
	

	1
	Nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến sức khỏe tâm thần của người dân tỉnh Bắc Ninh và đề xuất một số giải pháp can thiệp
	Bệnh viện sức khỏe tâm thần Bắc Ninh
	Giao Bệnh viện sức khỏe tâm thần Bắc Ninh thực hiện
	- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng; phân tích một số yếu tố liên quan đến các rối loạn tâm thần do tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất một số giải pháp can thiệp nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của người dân do tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	- Quy mô: áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng
	700
	700
	
	- Tài liệu, số liệu về thực trạng do tác động của đại dịch Covid-19 đến sức khỏe tâm thần của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Các giải pháp can thiệp nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của người dân do tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

	Tổng cộng (I+II+III)
	32.350
	22.900
	
	


	Biểu 03- KH 2023


DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (HỘI THẢO, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, TẬP HUẤN, THI TIN HỌC TRẺ …) NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày  03  tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Kinh phí

	I
	Hội thảo khoa học
	
	1.128

	1
	Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
	80

	2
	Đổi mới nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các Tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay.
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh
	80

	3
	Truyền thống hiếu học, khoa bảng - dòng họ Nguyễn, khu phố Kim Đôi, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh
	Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh
	80

	4
	Giải pháp đổi mới hoạt động Công đoàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2028, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh
	70

	5
	Đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Ninh 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh
	78

	6
	Nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh
	70

	7
	Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại - chuyên nghiệp - vì dân phục vụ
	Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
	70



	8
	Phát huy phong trào Nghìn việc tốt trong giai đoạn hiện nay
	Tỉnh đoàn Bắc Ninh
	70

	9
	Ứng dụng thừa kế các Bài thuốc Đông y gia truyền điều trị bệnh viêm loét Dạ dày-hành tá tràng
	Hội Đông y tỉnh Bắc Ninh
	80

	10
	Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Quế Võ trong tình hình mới
	Ban Dân vận Huyện ủy Quế Võ (Chủ tài khoản: Huyện ủy Quế Võ, Bắc Ninh)
	80

	11
	Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp huyện Quế Võ trong tình hình mới hiện nay
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ
	80

	12
	Định hướng và giải pháp phát triển cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
	70

	13
	Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh
	70

	14
	Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ
	70

	15
	Giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh
	80

	II
	Điều tra, khảo sát, Hội thi tin học trẻ….
	
	650

	1
	Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX - năm 2023.
	Tỉnh Đoàn Bắc Ninh
	250

	2
	Điều tra, đánh giá, xếp loại mô hình Công dân học tập
	Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh
	250

	3
	Điều tra, khảo sát nhu cầu về thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa của các tổ chức, các nhân có hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ
	150

	
	Tổng (I+II)
	
	1.778


	Biểu  04 - KH 2023


TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ CHO CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Nội dung chi
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Ngân sách SN KH&CN
	Nguồn khác
	

	
	TỔNG SỐ (1+2+3)
	54.818
	45.368
	9.450
	

	1
	Chi cho nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật:
	42.218
	32.768
	9.450
	

	1.1
	Chi các đề tài nghiên cứu khoa học XH&NV, khoa học công nghệ, điều tra cơ bản, hội thảo, cuộc thi tin học trẻ ….
	9.868
	9.868
	0
	

	1.2
	Chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học áp dụng tiến bộ kỹ thuật, triển khai thực nghiệm phục vụ sản xuất và đời sống.
	32.350
	22.900
	9.450
	

	2
	Chi mua trang thiết bị phục hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, Hội đồng sáng kiến tỉnh….
	0
	0
	0
	

	3
	Dự phòng (chi cho các nhiệm vụ KH&CN theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh).
	12.600
	12.600
	0
	


Ghi chú: 
- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng;

- Các đơn vị được thụ hưởng tài sản là sản phẩm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN bằng nguồn NSNN phải ghi tăng tài sản, quản lý và theo dõi trong sổ sách kế toán của đơn vị.
